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Tiếng 

Anh

1 120121 Hồ Trung Nguyên 29/08/2009 12 TOÁN X X X X X X

2 120122 Nguyễn Thành Nhân 29/10/2009 12 SỬ X X X X X X

3 120123 Nguyễn Thế Nhân 03/02/2009 12 TIN X X X X X X

4 120124 Phan Trọng Nhân 12/06/2009 12 LÍ X X X X X X

5 120125 Võ Thiện Nhân 13/07/2009 12 HÓA X X X X X X

6 120126 Dương Tấn Nhật 14/03/2009 12 HÓA X X X X X X

7 120127 Nguyễn Minh Nhật 11/05/2009 12 TOÁN X X X X X X

8 120128 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 30/12/2009 12 ANH 2 X X X X X X

9 120129 Nguyễn Cao Thành Nhơn 16/02/2009 12 TOÁN X X X X X X

10 120130 Phan Trọng Nhơn 25/10/2009 12 TIN X X X X X X

11 120131 Đinh Hạ Kiều Như 17/02/2009 12 TOÁN X X X X X X

12 120132 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 03/03/2009 12 SINH X X X X X X X

13 120133 Phan Ngọc Kiều Oanh 07/11/2009 12 VĂN X X X X X X

14 120134 Nguyễn Hoàng Phát 19/06/2009 12 LÍ X X X X X X

15 120135 Nguyễn Tấn Phát 20/03/2009 12 HÓA X X X X X X

16 120136 Trương Phạm Gia Phát 12/11/2009 12 HÓA X X X X X X

17 120137 Huỳnh Hồng Phong 26/10/2009 12 TIN X X X X X X

18 120138 Nguyễn Triệu Phong 30/04/2009 12 HÓA X X X X X X

19 120139 Đặng Quang Phú 26/02/2009 12 HÓA X X X X X X

20 120140 Nguyễn Minh Phú 02/06/2009 12 SINH X X X X X X X

21 120141 Huỳnh Đức Phúc 31/08/2009 12 TIN X X X X X X

22 120142 Thái An Phúc 04/02/2009 12 ANH 2 X X X X X X

23 120143 Tôn Thất Gia Phúc 08/03/2009 12 SINH X X X X X X X

24 120144 Dương Hiển Phước 21/07/2009 12 TIN X X X X X X

25 120145 Nguyễn Hoàng Phương 05/01/2009 12 ANH 1 X X X X X X

26 120146 Nguyễn Huỳnh Bảo Phương 03/11/2009 12 TIN X X X X X X

27 120147 Nguyễn Lê Uyên Phương 28/08/2009 12 SINH X X X X X X X

28 120148 Phạm Hoàng Quốc 16/11/2009 12 LÍ X X X X X X

29 120149 Đặng Nguyễn Tú Quyên 13/06/2009 12 VĂN X X X X X X

30 120150 Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 19/04/2009 12 VĂN X X X X X X
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